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t i ª u   c h u È n   q u è c   g I a  TCVN 4924 : 1989 

 

 

 

 

ðộng cơ ñốt trong kiểu pittông - Phương pháp xác ñịnh tiêu 

hao dầu 

Reciprocating internal combustion engines - Determinations of lubricating oil consumption  

Tiêu chuẩn này áp dụng cho ñộng cơ ñiênzen loại dùng trong công nghiệp, tàu thuyền và giao 

thông ñường sắt và quy ñịnh phương pháp xác ñịnh tiêu hao dầu bôi trơn tuần hoàn hoặc theo xi 

lanh. 

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các ñộng cơ dùng trong ô tô, máy kéo, máy nông nghiệp và 

máy bay. 

Tiêu chuẩn này cần ñược áp dụng cùng với ST SEV 1582 : 1979. 

1   Quy ñịnh chung 

1.1   Xác ñịnh tiêu hao dầu bôi trơn trên giá thử ñược tiến hành khi thử ñiển hình các ñộng cơ. 

1.2   Giải thích các khái niệm cơ bản dùng trong tiêu chuẩn này nêu trong Phụ lục 1. 

1.3   Cho phép sử dụng các phương pháp khác hoặc thiết bị khác ñể ño tiêu hao dầu bôi trơn. 

2   Thiết bị xác ñịnh tiêu hao dầu bôi trơn 

2.1   Thiết bị xác ñịnh tiêu hao dầu bôi trơn trong ñộng cơ (Hình 1) phải bao gồm: 

−  Thùng tĩnh phụ 1 ñược nối bằng bích với cácte hoặc bình tuần hoàn của ñộng cơ ñược thử 

theo nguyên tắc bình thông nhau; 

−  Bơm dầu 2 và 3 với lưu lượng vào khác nhau ñược dẫn ñộng bằng một ñộng cơ ñiện 4; 

−  Bình ño 5; 

−  Thang ño 6; 
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−  Hệ thống các ống dẫn; 

−  Thiết bị ñịnh vị ống dẫn bơm 2 tại vị trí A chọn trước. 

Tới cácte ñộng cơ hoặc bình tuần hoàn 

 

 

Hình 1 

Cho phép dẫn ñộng bơm 2 và 3 bằng các ñộng cơ khác nhau, cũng như lắp ống dẫn bơm 2 trực 

tiếp vào cácte ñộng  cơ hoặc bình tuần hoàn của hệ thống bôi trơn. 

2.2   Lưu lượng vào Q2 của bơm 2 ño bằng mét khối trên giờ phải lớn hơn ít nhất là hai lần lưu 

lượng vào Q3 của bơm 3, còn lưu lượng vào bơm 3 phải không lớn hơn 50 lần giá trị. 

10-3 γG; 

trong ñó:         

γ  là thể tích riêng của dầu bôi trơn m3/kg; 

G là tiêu hao dầu bôi trơn tuần hoàn hoặc theo xi lanh, g/h. 

Ống dẫn bơm 2 phải có chụp lắng dầu và có thể dịch chuyển theo chiều ñứng trong thùng 1 và 

ñược cố ñịnh vị trí trong thời gian ño tại vị trí A ñã chọn bằng thiết bị ñịnh vị. 

2.3   Dung tích Vmt của bình ño 5 ño bằng mét khối, ñược tính theo công thức: 

Vmt = (1,5  ÷ 2,0). 10-3
 τγ G        (1) 

trong ñó:  

    τ  là thời gian ño, h 



TCVN 4924 : 1989 

7 

Dung tích Vot của thùng phụ 1 phải lớn hơn 4 lần ñến 10 lần dung tích Vmt của bình ño 5. 

2.4   Thiết bị ño tiêu hao dầu bôi trơn phải ñảm bảo: 

1)   ño ñược tiêu hao dầu bôi trơn trong các ñộng cơ có sơ ñồ cấu trúc hệ thống bôi trơn khác 

nhau; 

2)   mức dầu trong ñộng cơ ñang làm việc ổn ñịnh trong suốt thời gian ño với sai lệch cho phép   

± 0,5 mm; 

3)   ghi lại liên tục sự thay ñổi lượng dầu trong ñộng cơ trong thời gian ño. Cho phép ghi gián 

ñoạn sự thay ñổi lượng dầu cách nhau từ 10 phút ñến 20 phút. 

3   Chuẩn bị và tiến hành thử 

3.1   Công việc thử nghiệm ñể xác ñịnh tiêu hao dầu bôi trơn phải tiến hành với loại dầu và nhiên 

liệu dùng cho ñộng cơ khi làm việc. 

Không cho phép tiến hành thử khi chỉ các chỉ số của dầu sai lệch với mức quy ñịnh trong các tài 

liệu sử dụng theo TCVN 4176 : 1985 (ST SEV 1798 : 1979).  

3.2   Trong quá trình thử không cho phép tiến hành các công việc trên ñộng cơ và ñiều chỉnh 

ñộng cơ ngoài những việc ñã ñược xác ñịnh trong chương trình và phương pháp thử.  

3.3   Trong thời gian tiến hành ño, tải trọng ñộng cơ tần số quay, nhiệt ñộ và áp suất các chất làm 

việc phải ñược giữ ổn ñịnh với các sai số cho phép quy ñịnh trong các tài liệu pháp quy kỹ thuật 

hiện hành. 

3.4   Thử ñộng cơ cần tiến hành với công suất cho tải ñủ. Cho phép tiến hành ño khi ñộng cơ làm 

việc với tải bằng 20 %, 50 % và 75 % tải ñịnh mức. 

Không cho phép tiến hành thử khi các chỉ số của dầu sai lệch với ñịnh mức quy ñịnh trong các tài 

liệu kỹ thuật. 

3.5   Khi tiến hành thử sau mỗi giờ phải ghi các chỉ tiêu làm việc của ñộng cơ sau: 

1)   Tải trọng ñộng cơ: 

Tg – mômen xoắn, N.m (khi dùng phanh thủy lực, máy cân bằng v.v..) hoặc:  

     I, If – cường ñộ dòng ñiện, A 

     U, Uf – ñiện áp tại các cực của máy phát, V 

ϕ −  góc lệch pha  giữa ñiện áp và dòng 

 Khi dùng máy phát ñiện một chiều hoặc 

xoay chiều tương ứng 

2)   tần số quay của trục khuỷu hoặc trục thu công suất hoặc ηd, s
-1; 
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3)   nhiệt ñộ làm mát Tcool, K; 

4)   nhiệt ñộ dầu bôi trơn tại cửa ra của ñộng cơ TO, K; 

5)   áp suất dầu bôi trơn tại cửa vào ñộng cơ, PO, kPa;  

6)   nhiệt ñộ khí thải, Tg, K; 

7)   tiêu hao nhiên liệu Gf, kg/h. 

3.6   Thời gian chu trình ño khi tiến hành thử ñộng cơ ñể xác ñịnh tiêu hao dầu bôi trơn phải là     

3 giờ ñến 10 giờ và giá trị ñược chọn theo bảng, phụ thuộc vào dung tích hệ thống bôi trơn ñộng 

cơ và lượng tiêu hao dầu dự kiến.  

Thời gian chu trình ño, h với tỷ suất tiêu hao dầu dự kiến, 

g/(KW.h) 

Tỷ suất dung tích hệ thống 

bôi trơn ñộng cơ,  

g/kW ðến 1 Lớn hơn 1 ñến 2 Lớn hơn  2 

ðến 300 

Lớn hơn 300 ñến 600 

Lớn hơn 600 

6 

8 

10 

4 

6 

8 

3 

4 

6 

 

3.7   Sai số cho phép lớn nhất của phép ño tiêu hao dầu bôi trơn theo các quy ñịnh hiện hành. 

Ví dụ tính toán sai số tương ñối chung của phép ño tiêu hao dầu bôi trơn ñược dẫn trong Phụ   

lục 2. 

4   Xử lý kết quả thử 

4.1   Tiêu hao (G) dầu bôi trơn tuần hoàn hoặc theo xi lanh ño bằng gam trên giờ ñược tính theo 

công thức: 

      ∆G 

    G =                         (2) 
       τ 

trong ñó:  ∆G − lượng dầu bôi trơn tiêu hao trong ñộng cơ trong thời gian ño, g. 

Ví dụ tính toán ñại lượng ∆G và τ ñược dẫn ra trong Phụ lục 2. 
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4.2   Tỷ suất tiêu hao (g0) dầu bôi trơn tuàn hoàn hoặc theo xi lanh ño bằng gam trên kilôoát - giờ, 

ñược tính theo công thức: 

G 
gO =       (3) 

PO 

trong ñó: Pe là công suất hữu ích của ñộng cơ trong thời gian ño, kW. 

Công suất hữu ích của ñộng cơ ñược tính theo các công thức có tính ñến các chỉ tiêu tải trọng 

ñịnh trước. 

4.3   Tiêu hao tương ñối của dầu bôi trơn tuần hoàn hoặc theo xilanh (gγ) ño bằng số phần trăm 

tiêu hao nhiên liệu tính theo công thức: 

G 

 gγ =   .100   . 100       (4) 
Gf 

4.4   Giá trị lớn nhất của sai số tương ñối chung của phép ño tiêu hao dầu bôi trơn (δg) ño bằng 

phần trăm, ñược tính theo công thức: 

∆G1 + ∆G2                          V. ∆ρ + s ∆ hρ 
δg=               . 100  =             . 100     (5) 

∆G   goPeτ 

 

trong ñó:   

∆G1  là sai số cho phép ño tiêu hao thay ñổi nhiệt ñộ dầu bôi trơn trong thời gian ño, g; 

∆G2  là sai số cho phép tiêu hao dầu bôi trơn ño thay ñổi mức dầu trong thời gian ño, g; 

V      là thể tích dầu trong hệ thống bôi trơn, cm3; 

ρ, ∆ρ là khối lượng riêng dầu và thay ñổi khối lượng riêng dầu tạo ra do thay ñổi nhiệt ñộ của dầu 

g/cm3; 

s    là diện tích bề mặt dầu trong cácte hoặc bình tuần hoàn, cm3; 

∆h  là ñộ chính xác giữ mức dầu trong thời gian ño, cm. 

G 

Gf 
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Phụ lục 1 

 

Giải thích các khái niệm cơ bản ñược sử dụng trong tiêu chuẩn này. 

Thuật ngữ Giải thích 

1.   Tiêu hao dầu bôi trơn tuần hoàn hoặc 

theo xi lanh. 

2. Tỷ suất tiêu hao dầu bôi trơn tuần hoàn 

hoặc theo xi lanh 

3.  Tiêu hao tương ñối dầu bôi trơn 

 

4.   Tiêu hao nhiên liệu 

5.   Lưu lượng của bơm 

 

6.   Hành trình ño 

Lượng dầu tiêu hao không hoàn lại trong ñộng cơ 

trong một ñơn vị thời gian. 

Tiêu hao dầu bôi trơn trên một ñơn vị công suất ñộng 

cơ tính bằng khi tải trọng ñủ. 

Tiêu hao dầu bôi trơn tính bằng số phần trăm tiêu 

hao nhiên liệu của ñộng cơ. 

Lượng nhiên liệu tiêu hao trong một ñơn vị thời gian. 

Thể tích cần ñược ñưa ñến bằng bơm trong một giờ 

làm việc. 

Cácte ñộng cơ - thùng tĩnh phụ - bình ño - các te 

ñộng cơ. 
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Phụ lục 2 

Các ví dụ tính tiêu hao dầu bôi trơn và sai số phép ño 

 

Ví dụ:  tính tiêu hao dầu của ñộng cơ 44105/13 khi ghi nhận liên tục kết quả ño (Pe = 25 kW,              

Gf = 6,250 kg/h) 

1.1   Ghi biểu ñồ thay ñổi lượng dầu bôi trơn trong bình ño 5 ñể ño mức tiêu hao (Hình 2). 

1.2   Tiến hành vẽ ñường trung bình 2 của biểu ñồ. 

1.3   Xác ñịnh lượng dầu ∆G và thời gian chu trình ño, theo công thức: 

                                        ∆G = ∆G1Mg      (6) 

                             τ = ∆τMτ    (7) 

trong ñó:  

   ∆G1 là mức giảm lượng dầu trong bình ño ño theo ñường trung bình 2, mm; 

∆τ   là thời gian chu trình ño ño theo ñường trung bình 2, mm; 

Mg   là tỉ ñồ biểu ñồ khối lượng, g/mm; 

Mτ   là tỉ lệ biểu ñồ thời gian, h/mm. 

Qua hình 2 thu ñược: 

∆G1 = 43 mm; 

Mg = 5 g/mm; 

∆τ = 79 mm; 

Mτ = 0,05 h/mm. 

Do vậy:  ∆G = 215 g;   τ   = 3,95 h 
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Hình 2 

 

Biểu ñồ xác ñịnh tiêu hao dầu khi giao nhận liên tục kết quả ño và vẽ ñường trung bình kết quả 

ño. 

1 –   Biểu ñồ thay ñổi lượng dầu trong bình; 

2 -   ðường trung bình của ñoạn ño của biểu ñồ; 

∆G - Tiêu hao dầu trong thời gian ño chọn trước; 

B - ðoạn bơm dầu vào bình ño ban ñầu; 

C - ðoạn giảm lượng dầu trong bình do trong quá trình thử ño tiêu hao trong ñộng cơ; 

1 h, 100 g – Tỉ lệ biểu ñồ thời gian và khối lượng dầu ñể lập biểu ñồ. 

1.4  Tính giá trị tiêu hao dầu theo các công thức (2) + (4) 

G = 
95,3

215
 = 54,4 g/h; 

go = 
25

4,54
 = 2,18 g/kW.h; 

gγ = 
6250

4,54
 . 100 = 0,87 %.  

Ví dụ: Tính tiêu hao dầu bôi trơn của ñộng cơ 

4 γ 8,5/11 khi ño kết quả ngắt quãng (Pe = 20 kW; Gf = 5,1 kg/h). 

2.1   Xác ñịnh momen thời gian ti, ñược tính từ khởi ñầu chu kỳ ño, các giá trị gián ñoạn Gi trong 

hình ño 5 ñể tính tiêu hao dầu (Hình 1). 
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Số lượng ghi nhận K trong chu kỳ ño phải không nhỏ hơn 15, kết quả ghi vào Bảng 2. 

Bảng 2 

K t1. h G1.g t1
2.h2 G1.t1.g.h 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

     ∑
=

K

i 1

  

0,00 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

3,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

34 

515 

507 

502 

495 

490 

480 

475 

470 

467 

465 

460 

450 

445 

435 

430 

425 

422 

7938 

0,0000 

0,0625 

0,2500 

0,5625 

1,0000 

1,5625 

2,2500 

3,0625 

4,0000 

5,0625 

6,2500 

7,5625 

9,0000 

10,5625 

12,2500 

14,0625 

16,0000 

93,5000 

0,00 

126,75 

251,00 

371,25 

490,00 

600,00 

712,50 

822,50 

934,00 

1046,25 

1150,00 

1237,50 

1335,00 

1413,75 

1505,00 

1593,75 

1699,00 

15277,25 

 

2.2    Theo nguyên tắc bình phương nhỏ nhất sử dụng các số liệu của Bảng 2 xác ñịnh tiêu hao 

dầu G theo công thức: 

∑
=

K

i 1

Gi   ∑
=

K

i 1

ti - k ∑
=

K

i 1

(Gi ti) 

G =         (8) 

∑
=

K

i 1

ti – ( ∑
=

K

i 1

ti)
2 

 

Theo kết quả ghi nhận: K = 17; 

∑
=

K

i 1

Gi = 7933 g;   ∑
=

K

i 1

ti = 34,00 h; 
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∑
=

K

i 1

GiTi = 15277,25 g.h;  ∑
=

K

i 1

ti
2 = 93,50 h2. 

Vì vậy: G = hg0923
34509317

251527717347933
2

/,
,.

...
=

−

−
 

2.3   Tính các giá trị tiêu hao dầu theo công thức (3) và (4) 

  

 gO  =                  =  
20

09,23
 = 1,15 g/kW.h 

 

gγ = 
5100

09,23
  . 100 = 0,45 % 

Ví dụ 3:   Tính ñộ sai lệch phép ño tiêu hao dầu bôi trơn ñộng cơ  (Pe = 15 kW;  gO = 2 g/kW.h        

V = 5000 cm3; S = 300 cm2). 

3.1   Tính thay ñổi tỉ trọng dầu do nhiệt, theo công thức: 

  ∆ρ = ∆T. K 

trong ñó:  

∆T - sai số ño nhiệt ñộ dầu bôi trơn, K 

∆T - SK theo Bảng 3 của (ST SEV 1582 - 79) 

k – hệ số ñặc trưng thay ñổi tỉ trọng dầu do nhiệt g/ cm3, (ñối với dầu ρ = 0,9 g/ cm3 hệ số                         

k = 0,00065  hệ số k = 0,00065 g/cm3. K) 

Do vậy: ∆ρ = 8 . 0,00065 = 0,0052 g/cm3. 

3.2   Theo Bảng 1 chọn τ = 6 h; 

theo  2.4 chọn ∆h = 0,1 cm. 

3.3   Xác ñịnh sai số phép ño, theo công thức (5) 

δ g = 
16152

9010300005205000

..

,.,.,. +
 .100 = 29,4%. 

3.4   Kết quả xác ñịnh sai lệch phép ño cho thấy sai số phép ño vượt quá giá trị cho phép lớn nhất 

theo ST SEV 1582 : 1979. Do vậy khi thử ñể xác ñịnh tiêu hao dầu phải giữ sao cho sự dao ñộng 

nhiệt ñộ  ∆T nằm trong giới hạn hẹp hơn hoặc phải tăng thời gian ño. 
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Phụ lục 3 

Các tiêu chuẩn quốc tế tham khảo 

 

 

ST SEV 1582 : 1979, ðộng cơ ñốt trong kiểu pittông - Phương pháp xác ñịnh tiêu hao nhiên liệu. 

ST SEV 1798 : 1979, Hệ thống tài liệu thiết kế - Tài liệu sử dụng sản phẩm kỹ thuật dân dụng. 

Tiêu chuẩn Việt Nam tương ñương là TCVN 4176 : 1985. 
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